
Stt Mã SV Họ và tên Ngành
Lớp hiện 

tại
Học kỳ thu nhận

1 LK2032X552 Nguyễn Viết Hạ Long  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

2 LK2032X551 Lê Hoàng Nhật Duy  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

3 LK2032X550 Đặng Đức Duy  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

4 LK2032X549 Trương Văn Hoàng Lộc  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

5 LK2032X548 Nguyễn Toàn Thắng  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

6 LK2032X547 Hồ Văn Vương  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

7 LK2032X546 Trương Minh Hùng  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

8 LK2032X545 Huỳnh Thiên Trang  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

9 LK2032X544 Phạm Thế Nha  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

10 LK2032X543 Nguyễn Trần Khánh Huy  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

Khoa Luật (Lớp học trực tuyến và truyền thống)

DANH SÁCH THU NHẬN SINH VIÊN
Hệ Đào tạo Từ xa

( Kèm theo quyết định Số:             ngày                     )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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10 LK2032X543 Nguyễn Trần Khánh Huy  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

11 LK2032X542 Nguyễn Thị Tâm Lành  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

12 LK2032X522 Phan Nguyễn Hoài Vũ  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

13 LK2032X521 Phạm Thị Thu Sương  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

14 LK2032X520 Nguyễn Diệp Thịnh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

15 LK2032X519 Ngô Thị Thu Trang  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

16 LK2032X518 Phạm Thị Thùy Linh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

17 LK2032X517 Nguyễn Thái Huy  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

18 LK2032X516 Nguyễn Thanh Đỉnh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

19 LK2032X515 Trần Thị Kiều Nương  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

20 LK2032X514 Nguyễn Thị Thanh Trúc  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

21 LK2032X513 Nguyễn Văn Tính  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

22 LA2032X554 Trần Quang Thắng  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

23 LA2032X553 Huỳnh Anh Tới  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

24 LA2032X523 Nguyễn Thị Lệ Thu  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

25 KG2032X535 Lê Quang Sáng  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

26 GT2032X557 Võ Thị Mộng Kiều  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

27 GT2032X556 Ngô Thị Thì Dung  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

28 GL2032X555 Lê Thanh Phong  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

29 GH2032X559 Nguyễn Xuân Quang  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

30 GH2032X526 Võ Chấn Khang  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021
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31 GH2032X524 Nguyễn Thanh Tâm  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

32 DT2032X534 Lê Thành Tài  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

33 DT2032X533 Lâm Hải Đăng  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

34 DT2032X532 Trần Phú Vinh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

35 DT2032X512 Nguyễn Thành Luân  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

36 DT2032X511 Nguyễn Thị Bông  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

37 DT2032X510 Nguyễn Phi Kìm  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

38 DT2032X509 Nguyễn Ngọc Trường  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

39 DT2032X508 Đỗ Huỳnh Như  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

40 DT2032X507 Đỗ Đặng Hồng Nhơn  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

41 DT2032X506 Trần Thị Ngọc Thu  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

42 CM2032X531 Hồng Văn Lịnh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

43 CM2032X530 Hồ Thanh Phong  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

44 CM2032X529 Trương Thái Nguyên  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

45 CM2032X528 Huỳnh Khả Vi  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

46 CM2032X527 Hồng Minh Toàn  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

47 CM2032X505 Lê Thành Khác Chương  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

48 CM2032X504 Hồ Vũ Phong  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

49 CM2032X503 Trịnh Minh Quang  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021
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50 CM2032X502 Nguyễn Thị Ngọc Xinh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

51 CM2032X501 Nguyễn Minh Dương  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

52 CB2032X541 Lê Diệp Anh Quốc  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

53 CB2032X540 Lâm Hoàng Anh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

54 CB2032X539 Trang Nguyễn Bảo Ngọc  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

55 CB2032X538 Lê Tuyết Ngân  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

56 BT2032X558 Ngô Phước Thọ  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

57 BT2032X525 Tạ Hồng Minh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

58 BK2032X537 Lý Thị Tuyết Minh  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

59 BK2032X536 Huỳnh Thị Phương Vi  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

60 BK2032X500 Huỳnh Thị Linh Huệ  Luật ET2032X2 HK1/2020-2021

61 HN2032X087 Phan Minh Trung  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

62 HN2032X086 Phan Phước Hoàng Duy  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

63 HN2032X085 Nguyễn Vũ Linh  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

64 HN2032X084 Nguyễn Văn Phương  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

65 HN2032X083 Nguyễn Chí Công  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

66 HN2032X082 Phan Hoàng Khải  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

67 HN2032X081 Lê Quốc Toàn  Luật HN2032X1 HK2/2019-2020

68 NA1932X084 Néang Se Sol  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

69 NA1932X083 Néang Sốc Phinh  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

70 NA1932X082 Chau Kim Kiết  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

2



71 NA1932X081 Lê Thành Tài  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

72 NA1932X080 Châu Hồng Vân  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

73 NA1932X079 Trần Nguyễn Bảo Trâm  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

74 NA1932X078 Trần Văn Phát  Luật NA1932X1 HK2/2019-2020

75 NL1932X072 Trần Hoàng Anh  Luật NL1932X1 HK1/2020-2021

76 NL1932X071 Đỗ Thị Thúy Sang  Luật NL1932X1 HK1/2020-2021

77 NT1932X083 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

78 NT1932X082 Huỳnh Quang Sơn  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

79 NT1932X081 Lâm Thái Sơn  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

80 NT1932X080 Nguyễn Thị Kim Tuyến  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

81 NT1932X079 Nguyễn Văn Trễ  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

82 NT1932X078 Lê Ngọc Thừa  Luật NT1932X1 HK2/2019-2020

83 NV1932X487 Trần Như Ý  Luật NV1932X1 HK1/2020-2021

84 NV1932X486 Huỳnh Trường Dững  Luật NV1932X1 HK1/2020-2021

85 TM1932X088 Nguyễn Quốc Việt  Luật TM1932X1 HK2/2019-2020

86 TM1932X087 Trương Thị Nguyên  Luật TM1932X1 HK2/2019-2020

87 NN2067X045 Phạm Công Thịnh  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

88 NN2067X044 Trương Huệ Thảo  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

Khoa Nông nghiệp (Lớp học trực tuyến)
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89 NN2067X043 Lê Minh Hòa  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

90 NN2067X042 Huỳnh Minh Huy  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

91 NN2067X041 Phạm Thành Lợi  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

92 NN2067X040 Trần Quốc Việt  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

93 NN2067X039 Nguyễn Thái Lan  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

94 NN2067X038 Nguyễn Tất Liệt  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

95 NN2067X037 Nguyễn Thị Huỳnh Hạnh  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

96 NN2067X036 Đoàn Huỳnh Tuấn An  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

97 NN2067X035 Ngô Thanh Vũ  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

98 NN2067X034 Lê Thị Lan  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

99 NN2067X033 Lý Cẩm Hớn  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

100 DT2067X032 Nguyễn Minh Hạc  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

101 DS2067X008 Phạm Văn Trang  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

102 DS2067X007 Phan Phú  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

103 DS2067X006 Cao Xuân Ninh  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

104 DS2067X005 Trương Văn Tăng  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

105 DS2067X004 Nguyễn Khánh Nam  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

106 DS2067X003 Võ Xuân Quốc Huy  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

107 DS2067X002 Ninh Duy Thường  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

108 DS2067X001 Võ Hữu Cường  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

109 CM2067X031 Nguyễn Chúc Vẽ  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

3



110 CM2067X030 Lê Văn Vũ  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

111 CM2067X029 Nguyễn Thanh Bình  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

112 CM2067X028 Nguyễn Thị Thu Ba  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

113 CM2067X027 Phan Thị Bảo Trân  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

114 CM2067X026 Đổng Hoàng Khén  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

115 CM2067X025 Phạm Thị Yến Nhi  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

116 CM2067X024 Trần Chí Nhân  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

117 CM2067X023 Ngô Trần Diễm Quỳnh  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

118 CM2067X022 Mai Thanh Đương  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

119 CM2067X021 Lê Quảng Ninh  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

120 CM2067X020 Nguyễn Xuân Hây  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

121 CM2067X019 Võ Trọng Nghĩa  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

122 CM2067X018 Phạm Văn Luốt  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

123 CM2067X017 Quách Thanh Tùng  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

124 CM2067X016 Trịnh Diễm My  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

125 CM2067X015 Trịnh Thị Kiều Nhi  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

126 CM2067X014 Lê Thanh Toàn  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

127 CM2067X013 Huỳnh Hữu Khái  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

128 CM2067X012 Nguyễn Tấn Vủ  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021
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129 CM2067X011 Nguyễn Phước Đạt  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

130 CM2067X010 Đào Anh Dẫn  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

131 CM2067X009 Nguyễn Vũ Lâm  Thú y ET2067X1 HK1/2020-2021

132 XH2080X122 Trần Thị Thanh Tú 
Thông tin - Thư 

viện XH2080X1 HK2/2019-2020

133 FL20V1X507 Cao Minh Thiện  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

134 FL20V1X506 Trừ Như Quỳnh  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

135 FL20V1X505 Trần Thị Phương Thảo  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

136 FL20V1X504 Trịnh Thị Ngọc Thơ  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

137 FL20V1X503 Nguyễn Minh Quốc  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

138 FL20V1X502 Nguyễn Thanh Trúc  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

139 CB20V1X501 Huỳnh Lan Kiều  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

140 BK20V1X500 Trần Tâm Đoan  Ngôn ngữ Anh EF20V1X2 HK1/2020-2021

141 KG20V1X300 Phạm Thái Giang  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

142 GL20V1X362 Nguyễn Thị Mai Trinh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

143 FL20V1X365 Mạc Khôi Trinh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

144 FL20V1X364 Đoàn Thị Hồng Đào  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

145 FL20V1X363 Lê Minh Hoàng  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

146 FL20V1X361 Nguyễn Thị Thùy Vân  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

Khoa Khoa học XH&NV (Lớp học trực tuyến)

Khoa Ngoại ngữ (Lớp học trực tuyến)
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147 FL20V1X360 Nguyễn Thị Tố Mi  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

148 FL20V1X359 Bùi Thị Mỹ Duyên  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

149 FL20V1X358 Trần Bửu Thanh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

150 FL20V1X357 Trịnh Thị Như Huyền  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

151 FL20V1X356 Đồng Thị Kim Thư  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

152 FL20V1X355 Lê Thanh Bình  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

153 FL20V1X354 Hà Hồng Ngọc  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

154 FL20V1X353 Biện Thị Minh Thư  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

155 FL20V1X352 Nguyễn Thị Tiến  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

156 FL20V1X351 Trần Quang Sơn  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

157 FL20V1X350 Lê Kim Nguyên  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

158 FL20V1X349 Trương Thị Minh Khang  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

159 FL20V1X348 Trịnh Thị Tâm  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

160 FL20V1X347 Nguyễn Thị Bé Hai  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

161 FL20V1X346 Nguyễn Thị Huỳnh Tươi  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

162 FL20V1X345 Nguyễn Quốc Hùng  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

163 FL20V1X344 Nguyễn Anh Thư  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

164 FL20V1X343 Đỗ Diệp Gia Huấn  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

165 FL20V1X342 Trần Viết An  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021
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166 FL20V1X341 Nguyễn Thanh Tân  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

167 FL20V1X340 Trương Thành Nam  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

168 FL20V1X339 Nguyễn Thị Kiều Trang  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

169 FL20V1X338 Trịnh Thị Hồng Của  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

170 FL20V1X337 Hà Thị Thảo Mai  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

171 FL20V1X336 Bùi Thị Thiên Lan  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

172 FL20V1X335 Trần Tín Nghĩa  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

173 FL20V1X334 Võ Quốc Văn  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

174 FL20V1X333 Trần Phước Thịnh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

175 FL20V1X332 Lê Quỳnh Như  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

176 FL20V1X331 Võ Ngọc Bia  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

177 FL20V1X330 Nguyễn Văn Lam  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

178 FL20V1X329 Huỳnh Thị Kim Liên  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

179 FL20V1X328 Trần Thanh Lâm  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

180 FL20V1X327 Uông Thanh Nguyên  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

181 FL20V1X326 Võ Thị Yến Thu  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

182 FL20V1X325 Trương Ngọc Dung  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

183 FL20V1X324 Lâm Thị Bạch Tuyết  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

184 FL20V1X323 Nguyễn Hoàng Trung  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

185 FL20V1X322 Lưu Bửu Nguyệt  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

186 FL20V1X321 Phạm Xuân Hiền  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

5



187 DT20V1X366 Phạm Thị Oanh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

188 DT20V1X320 Trần Nam Huy  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

189 DT20V1X319 Võ Thị Mai Hương  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

190 DT20V1X318 Nguyễn Thị Thục Anh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

191 DT20V1X317 Nguyễn Thị Kiều Oanh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

192 DT20V1X316 Đào Thị Bích Thủy  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

193 DT20V1X315 Phan Văn Mạnh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

194 DT20V1X314 Nguyễn Trường Hải  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

195 DT20V1X313 Nguyễn Thị Như Ngọc  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

196 DT20V1X312 Nguyễn Thị Kiều Nga  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

197 DT20V1X311 Nguyễn Quốc Dũng  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

198 DT20V1X310 Lê Hồng Thăm  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

199 DT20V1X309 Nguyễn Văn Hống  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

200 DT20V1X308 Phạm Thị Thu Trang  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

201 DT20V1X307 Ngô Văn Mệnh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

202 CM20V1X306 Tô Chương Xuyên  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

203 CM20V1X305 Hoàng Thị Quỳnh Anh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

204 CM20V1X304 Đinh Hồng Anh  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

205 CM20V1X303 Hoa Hồng Nhớ  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021
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206 CM20V1X302 Hoa Huỳnh Diễm Như  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

207 CM20V1X301 Võ Nguyên Phúc  Ngôn ngữ Anh ET20V1X2 HK1/2020-2021

208 DI20V7X204 Dương Thế Anh  Công nghệ TT EF20V7X1 HK2/2019-2020

TỔNG CÓ 208 SINH VIÊN
HIỆU TRƯỞNG

Khoa CNTT&TT (Lớp học trực tuyến)
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